
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 12/2014/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 22 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hoá  

đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG  
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; 
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 14 

tháng 7 năm 2014 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, 
vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 59/BC-HĐND ngày 18 tháng 
7 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu 
Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây 
trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh
Cây trồng, vật nuôi có tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh được sản xuất theo 

hướng hàng hoá tập trung, có thị trường tiêu thụ, gồm:
- Cây chè đặc sản (Shan tuyết, Kim tuyên, Phúc vân tiên).
- Cây mía.
- Cây cam sành.
- Trâu sinh sản, trâu đực giống.



- Cá đặc sản (cá Chiên, cá Lăng Chấm, cá Bỗng, cá Dầm Xanh, cá Anh Vũ, cá Tầm).

2. Đối tượng áp dụng

Hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi chung là hộ gia đình); doanh nghiệp, Hợp tác 
xã, tổ hợp tác (sau đây gọi là tổ chức) tổ chức sản xuất hàng hoá một số loại cây trồng, 
vật nuôi có tiềm năng, lợi thế quy định tại khoản 1 Nghị quyết này, theo Đề án, kế hoạch 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Chính sách hỗ trợ

3.1. Chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn (hỗ trợ lãi suất 01 lần)

a) Cây chè đặc sản: Đầu tư trồng mới, đầu tư chăm sóc, đầu tư chế biến sản phẩm.

b) Cây mía: Đầu tư trồng mới.

c) Cây cam sành: Đầu tư xây dựng vườn ươm sản xuất giống; đầu tư xây dựng kho 
lạnh bảo quản cam quả; đầu tư trồng mới, trồng lại; đầu tư chăm sóc.

d) Con trâu: Đầu tư nuôi trâu sinh sản; đầu tư nuôi trâu đực giống.

đ) Con cá: Đầu tư nuôi cá đặc sản bằng lồng trên sông, hồ thủy điện, hồ thủy lợi; 
đầu tư nuôi cá tại ao, hồ nhỏ theo tiêu chuẩn VietGAP.

(Chi tiết danh mục hỗ trợ lãi suất tiền vay tại Phụ lục 1 kèm theo)

3.2. Chính sách hỗ trợ đầu tư

a) Cây chè đặc sản: Hỗ trợ bình tuyển cây đầu dòng; hỗ trợ xây dựng vườn ươm 
giống; hỗ trợ đánh giá và cấp Giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

b) Cây cam sành: Hỗ trợ xây dựng vườn ươm giống; hỗ trợ đánh giá và cấp Giấy 
chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

c) Con cá nuôi tại ao, hồ nhỏ: Hỗ trợ đánh giá và cấp Giấy chứng nhận sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP.

d) Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, đăng ký chất lượng sản phẩm; xúc tiến thương mại, 
quảng bá sản phẩm đối với các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp.

(Chi tiết danh mục hỗ trợ đầu tư tại Phụ lục 2 kèm theo)

Điều 2. Trong cùng thời gian, một số cây trồng, vật nuôi có nhiều chính sách hỗ 
trợ từ các chương trình, dự án khác nhau, thì tổ chức, hộ gia đình được lựa chọn áp dụng 
chính sách hỗ trợ có lợi nhất.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 23 
tháng 7 năm 2009 và Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung đến năm 2015.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân nhân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định của pháp luật.



Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang khoá XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2014./.
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g 
đấ

t h
oặ

c 
đấ

t s
ử 

dụ
ng

 
ổn

 đ
ịn

h,
 lâ

u 
dà

i k
hô

ng
 c

ó 
tra

nh
 c

hấ
p 

đư
ợc

 c
ấp

 c
ó 

th
ẩm

 
qu

yề
n 

xá
c 

nh
ận

 h
oặ

c 
đấ

t đ
ượ

c 
gi

ao
, đ

ượ
c 

th
uê

 th
uộ

c 
vù

ng
 q

uy
 h

oạ
ch

 th
eo

 đ
ề 

án
 p

há
t t

riể
n 

câ
y 

ca
m

 đ
ượ

c 
cấ

p 
có

 th
ẩm

 q
uy

ền
 p

hê
 d

uy
ệt

. S
ử 

dụ
ng

 g
iố

ng
 c

am
 sà

nh
 b

ảo
 

đả
m

 c
hấ

t l
ượ

ng
, s

ạc
h 

bệ
nh

, d
o 

Tr
un

g 
tâ

m
 c

ây
 ă

n 
qu

ả 
hu

yệ
n 

H
àm

 Y
ên

 v
à 

cá
c 

cơ
 sở

 sả
n 

xu
ất

 g
iố

ng
 đ

áp
 ứ

ng
 đ

ủ 
tiê

u 
ch

uẩ
n,

 q
uy

 tr
ìn

h 
kỹ

 th
uậ

t v
à 

đư
ợc

 c
ấp

 p
hé

p 
cu

ng
 ứ

ng
.

- Q
uy

 m
ô 

di
ện

 tí
ch

 ≥
 0

,1
 h

a/
hộ

.

- Đ
ịn

h 
m

ức
 

ch
o 

va
y 

30
 

tri
ệu

 đ
ồn

g/
ha

;
- M

ức
 c

ho
 

va
y 

có
 h

ỗ 
trợ

 
lã

i s
uấ

t t
ối

 
đa

 5
0 

tri
ệu

 
đồ

ng
/h

ộ.

60
 

th
án

g 
(5

 n
ăm

)

Th
eo

 th
ời

 
gi

an
 v

ay
 

vố
n,

 n
hư

ng
 

tố
i đ

a 
kh

ôn
g 

qu
á 

36
 th

án
g 

(3
 n

ăm
)

- H
ộ 

ng
hè

o:
 

10
0%

;
- H

ộ 
cậ

n 
ng

hè
o:

 
70

%
;

- H
ộ 

kh
ác

: 
50

%
.

H
ỗ 

trợ
 

đầ
u 

tư
 

ch
ăm

 
só

c

D
iệ

n 
tíc

h 
ca

m
 sà

nh
 h

iệ
n 

có
 d

o 
hộ

 g
ia

 đ
ìn

h 
qu

ản
 lý

 h
oặ

c 
di

ện
 tí

ch
 c

am
 sà

nh
 tr

ồn
g 

m
ới

 n
hư

ng
 c

hư
a 

đư
ợc

 h
ưở

ng
 

ch
ín

h 
sá

ch
 h

ỗ 
trợ

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 n

ày
.

- Đ
ịn

h 
m

ức
 

ch
o 

va
y 

25
 

tri
ệu

 đ
ồn

g/
ha

;
- M

ức
 ch

o 
va

y 
có

 h
ỗ 

trợ
 lã

i 
su

ất
 tố

i đ
a 5

0 
tri

ệu
 đ

ồn
g/

hộ
.

12
 

th
án

g 
(1

 n
ăm

)

Th
eo

 th
ời

 
gi

an
 v

ay
 

vố
n,

 n
hư

ng
 

tố
i đ

a 
kh

ôn
g 

qu
á 

12
 th

án
g 

(1
 n

ăm
)

- H
ộ 

ng
-

hè
o:

 1
00

%
;

- H
ộ 

cậ
n 

ng
hè

o:
 

70
%

;
- H

ộ 
kh

ác
: 

50
%

.

3
C

ây
 

m
ía

H
ỗ 

trợ
 

đầ
u 

tư
 

gi
ốn

g 
để

 
trồ

ng
 

m
ới

- H
ộ 

trồ
ng

 m
ía

 k
ý 

hợ
p 

đồ
ng

 p
há

t t
riể

n 
vù

ng
 n

gu
yê

n 
liệ

u 
vớ

i n
hà

 m
áy

 đ
ườ

ng
;

- Q
uy

 m
ô 

di
ện

 tí
ch

 ≥
 0

,2
 h

a/
hộ

.

- Đ
ịn

h 
m

ức
 

ch
o 

va
y 

10
 

tri
ệu

 đ
ồn

g/
ha

;
- M

ức
 c

ho
 

va
y 

có
 h

ỗ 
trợ

 
lã

i s
uấ

t t
ối

 
đa

 5
0 

tri
ệu

 
đồ

ng
/h

ộ.

12
 

th
án

g
(1

 n
ăm

)

Th
eo

 th
ời

 
gi

an
 v

ay
 

vố
n,

 n
hư

ng
 

tố
i đ

a 
kh

ôn
g 

qu
á 

12
 th

án
g

(1
 n

ăm
)

- H
ộ 

 
ng

hè
o:

 
10

0%
;

- H
ộ 

cậ
n 

ng
hè

o:
 

70
%

;
- H

ộ 
kh

ác
: 

50
%

.



ST
T

L
ĩn

h 
vự

c

N
ội

 
du

ng
 

cụ
 th

ể

Đ
iề

u 
ki

ện
 đ

ượ
c 

 
hỗ

 tr
ợ 

lã
i s

uấ
t t

iề
n 

va
y

M
ức

 c
ho

 v
ay

 
có

 h
ỗ 

tr
ợ 

lã
i s

uấ
t

Th
ời

 
gi

an
 

ch
o 

va
y  

tố
i đ

a

T
hờ

i g
ia

n 
đư

ợc
 h

ỗ 
tr

ợ 
lã

i s
uấ

t t
iề

n 
va

y

M
ức

 h
ỗ 

tr
ợ 

lã
i s

uấ
t t

iề
n 

va
y

4
C

on
 

trâ
u

H
ỗ 

trợ
 

ch
ăn

 
nu

ôi
 tr

âu
 

si
nh

 sả
n

- M
ua

 m
ới

 c
on

 g
iố

ng
 đ

ạt
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 
qu

y 
đị

nh
;

- Q
uy

 m
ô 

dự
 á

n:
+ 

H
ộ 

ng
hè

o,
 h

ộ 
cậ

n 
ng

hè
o 

≥ 
2 

co
n/

hộ
;

+ 
H

ộ 
kh

ác
 ≥

 3
 c

on
/h

ộ.

M
ức

 c
ho

 v
ay

 c
ó 

hỗ
 tr

ợ 
lã

i 
su

ất
 tố

i đ
a 

50
 tr

iệ
u 

đồ
ng

/h
ộ

60
 th

án
g 

(5
 n

ăm
)

Th
eo

 th
ời

 g
ia

n 
va

y 
vố

n,
 n

hư
ng

 
tố

i đ
a k

hô
ng

 q
uá

 
36

 th
án

g 
(3

 n
ăm

)

- H
ộ 

ng
hè

o:
 

10
0%

;
- H

ộ 
cậ

n 
ng

hè
o:

 
70

%
;

- H
ộ k

há
c: 

50
%

.
H

ỗ 
trợ

 
ch

ăn
 n

uô
i 

trâ
u 

đự
c 

gi
ốn

g

- M
ua

 m
ới

 c
on

 g
iố

ng
 đ

ạt
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 
qu

y 
đị

nh
;

- Q
uy

 m
ô 

dự
 á

n 
≥ 

1 
co

n/
hộ

M
ức

 c
ho

 v
ay

 c
ó 

hỗ
 tr

ợ 
lã

i 
su

ất
 tố

i đ
a 

50
 tr

iệ
u 

đồ
ng

/h
ộ

60
 th

án
g 

(5
 n

ăm
)

10
0%

5
C

on
 

cá

N
uô

i c
á 

đặ
c 

sả
n 

bằ
ng

 
lồ

ng
 tr

ên
 

sô
ng

, 
hồ

 th
ủy

 
đi

ện
, h

ồ 
th

ủy
 lợ

i

- H
ộ 

gi
a 

đì
nh

 đ
ầu

 tư
 m

ới
 lồ

ng
 n

uô
i 

có
 k

íc
h 

cỡ
 th

eo
 đ

ún
g 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
củ

a 
cá

c 
cơ

 q
ua

n 
ch

uy
ên

 m
ôn

;
- L

ồn
g 

nu
ôi

 c
ó 

kí
ch

 th
ướ

c 
9-

12
m

3 : 
Q

uy
 m

ô 
dự

 á
n 

≥ 
2 

lồ
ng

/h
ộ.

M
ức

 c
ho

 v
ay

 c
ó 

hỗ
 tr

ợ 
lã

i 
su

ất
 tố

i đ
a:

- H
ộ 

ng
hè

o,
 h

ộ 
cậ

n 
 

ng
hè

o:
 5

0 
tri

ệu
 đ

ồn
g/

hộ
 (h

ộ 
cậ

n 
ng

hè
o 

kh
ôn

g 
có

 d
ư 

nợ
 

tạ
i n

gâ
n 

hà
ng

 ch
ín

h 
sá

ch
, c

ó 
tà

i s
ản

 th
ế c

hấ
p 

đư
ợc

 v
ay

 tố
i 

đa
 2

00
 tr

iệ
u 

đồ
ng

);
- H

ộ k
há

c: 
20

0 t
riệ

u đ
ồn

g/
hộ

.
36

 th
án

g 
(3

 n
ăm

)

Th
eo

 th
ời

 g
ia

n 
va

y 
vố

n,
 n

hư
ng

 
tố

i đ
a 

kh
ôn

g 
qu

á 
36

 th
án

g 
(3

 n
ăm

)

- H
ộ 

ng
hè

o:
 

10
0%

;
- H

ộ 
cậ

n 
 

ng
hè

o:
 7

0%
;

- H
ộ 

kh
ác

: 
50

%
.

- H
ộ 

gi
a 

đì
nh

 đ
ầu

 tư
 m

ới
 lồ

ng
 n

uô
i 

có
 k

íc
h 

cỡ
 th

eo
 đ

ún
g 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
củ

a 
cá

c 
cơ

 q
ua

n 
ch

uy
ên

 m
ôn

;
- L

ồn
g 

nu
ôi

 c
ó 

kí
ch

 th
ướ

c 
10

8m
3 : 

Q
uy

 m
ô 

dự
 á

n 
≥ 

1 
lồ

ng
/h

ộ

M
ức

 c
ho

 v
ay

 c
ó 

hỗ
 tr

ợ 
lã

i 
su

ất
 tố

i đ
a 

85
0 

tri
ệu

 đ
ồn

g/
hộ

30
%

N
uô

i c
á 

tại
 ao

, h
ồ 

nh
ỏ 

th
eo

 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

Vi
etG

A
P

Q
uy

 m
ô 

nh
óm

 h
ộ 

có
 d

iệ
n 

tíc
h 

≥ 
1 

ha
 

liề
n 

vù
ng

M
ức

 c
ho

 v
ay

 c
ó 

hỗ
 tr

ợ 
lã

i s
uấ

t t
ối

 đ
a 

1.
00

0 
tri

ệu
 

đồ
ng

/m
ô 

hì
nh

Th
eo

 th
ời

 g
ia

n 
va

y 
vố

n,
 n

hư
ng

 
tố

i đ
a 

kh
ôn

g 
qu

á 
12

 th
án

g 
(1

 n
ăm

)

70
%



PHỤ LỤC 2
DANH MỤC NỘI DUNG ĐƯỢC HỖ TRỢ 01 LẦN

(Kèm theo Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2014
của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

STT Lĩnh 
vực Nội dung cụ thể Điều kiện  

được hỗ trợ Mức hỗ trợ 01 lần

1
Cây 
chè đặc 
sản

Hỗ trợ chi phí bình 
tuyển cây đầu dòng

Tổ chức thực hiện bình 
tuyển cây đầu dòng

Tối đa 2,1 triệu 
đồng/cây

Hỗ trợ xây dựng vườn 
đầu dòng

Tổ chức, hộ gia đình đầu 
tư xây dựng vườn ươm 
cây giống đầu dòng

Tối đa 200 triệu 
đồng/vườn

Hỗ trợ xây dựng vườn 
ươm giống

Tổ chức, hộ gia đình đầu 
tư xây dựng vườn ươm 
cây giống

Tối đa 50 triệu đồng/
vườn

Hỗ trợ chi phí đánh giá 
và cấp Giấy chứng nhận 
sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP

Quy mô diện tích ≥ 10 
ha/nhóm hộ liền vùng 
hoặc liền khoảnh

Tối đa 100 triệu 
đồng/sản phẩm

2
Cây 
cam 
sành

Hỗ trợ xây dựng vườn 
ươm cây giống cho 
Trung tâm cây ăn quả 
Hàm Yên

Xây dựng vườn ươm 
giống cam sành sạch 
bệnh tại huyện Hàm Yên

Tối đa 2.500 triệu 
đồng/vườn

Hỗ trợ chi phí đánh giá 
và cấp Giấy chứng nhận 
sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP

- Quy mô diện tích vườn cam:
+ Nhóm hộ: ≥ 10 ha;
+ Hộ: ≥ 3 ha;
- Diện tích liền vùng hoặc 
liền khoảnh

Tối đa 100 triệu 
đồng/sản phẩm

3 Con cá
Hỗ trợ chi phí đánh giá 
và cấp Giấy chứng nhận 
sản xuất tại ao, hồ nhỏ 
theo tiêu chuẩn VietGAP

Quy mô nhóm hộ có diện 
tích ≥ 1 ha liền vùng

Tối đa 365 triệu 
đồng/sản phẩm

4

Các sản 
phẩm 
hàng 
hóa 
nông 
nghiệp

Xây dựng nhãn hiệu, 
đăng ký chất lượng sản 
phẩm

Những sản phẩm nông 
nghiệp được quản lý sản 
xuất (khi sản phẩm được 
công nhận)

Tối đa 100 triệu 
đồng/sản phẩm

Xúc tiến thương mại, 
quảng bá sản phẩm

Tổ chức, hộ gia đình có 
sản phẩm đã có nhãn hiệu 
hàng hóa

Mỗi tổ chức, cá nhân 
được hỗ trợ 01 lần 
tối đa 4 triệu đồng/
hội chợ trong tỉnh; 
tối đa 10 triệu đồng/
hội chợ ngoài tỉnh 
trong 3 năm liền

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8


